ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SỨC BỀN VẬT LIỆU
KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
Câu 1: 








Thanh thép chịu tác dụng của các ngoại lực P1 = 40KN, P2 = 70KN, P3 = 20KN và P4 = 40KN. Thanh có mặt cắt ngang tròn đường kính d. 
a) Vẽ biểu đồ nội lực 
b) Xác định đường kính của thanh. Biết ứng suất cho phép [k] = [n] =120 MN/m2    
Câu 2: 








Thanh thép chịu tác dụng của các ngoại lực P1 = 30KN, P2 = 80KN, P3 = 60KN và P4 =40KN. Thanh có mặt cắt ngang tròn đường kính d = 25mm. 
a) Vẽ biểu đồ nội lực 
b) Kiểm tra độ bền của thanh. Biết ứng suất cho phép [k] = [n] =140 MN/m2  
Câu 3:








Thanh thép chịu tác dụng của các ngoại lực P1 = 30KN, P2 = 70KN, P3 = 20KN và P4 =90KN. Thanh có mặt cắt ngang tròn đường kính d = 4cm. 
a) Vẽ biểu đồ nội lực 
b) Kiểm tra độ bền của thanh. Biết ứng suất cho phép [k] = [n] =12 MN/m2  
Câu 4: 








Thanh thép chịu tác dụng của các ngoại lực P1 = 40KN, P2 = 90KN, P3 = 100KN và P4 = 70KN. Thanh có mặt cắt ngang tròn đường kính d = 3cm. 
a) Vẽ biểu đồ nội lực 
b) Kiểm tra độ bền của thanh. Biết ứng suất cho phép [k] = [n] =100 MN/m2  

XOẮN THUẦN TUÝ
Câu 5: A
B
m
4
m
3
m
2
1
m

Trục AB chịu tác dụng bởi các moment xoắn ngoại lực : m1 = 1500Nm, m2 = 700Nm, m3 = 500Nm, m4 = 300Nm. Trục có đường kính không đổi d = 5 cm, G = 8.107 kN/m2.
a) Vẽ biểu đồ moment xoắn nội lực của trục 
b) Kiểm tra trục theo điều kiện bền và điều kiện cứng. Biết [] = 100MN/m2 và [] = 0,4 độ/m 
Câu 6: 
Trục AB có đường kính không đổi d, chịu tác dụng của các mômen xoắn ngoại lực : m1 = 1kNm, m2 = 3kNm, m3 = 0.7kNm, m4 = 1,3kNm.m
A
1
m
B
2
m
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4
m

a) Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của  trục 
b) Xác định đường kính d của trục theo điều kiện bền và điều kiện cứng. Biết [] = 0,6 0/m, G = 8.1010N/m2 , [] = 80M N/m2 
Câu 7: m
A
1
m
B
2
m
3
4
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Trục AB có đường kính không đổi d= 6cm, chịu tác dụng của các mômen xoắn: m1=0,5kNm, m2 = 1kNm, m3 = 2kNm, m4 = Nm.	
a) Vẽ biểu đồ moment xoắn nội lực của trục 
b) Kiểm tra độ bền và độ cứng của trục. Biết [] = 80MN/m2 , [] = 0,6 độ/m và G = 8.1010N/m2
Câu 8: 
Một trục AB chịu tác dụng bởi các mômen xoắn ngoại lực: m1 = 2000Nm, m2 = 1000Nm, m3 = 400Nm, m4=600Nm. Trục có đường kính không đổi d= 5cm, G = 8.107 kN/m2. A
B
4
m
m
3
1
m
m
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a) Vẽ biểu đồ moment xoắn nội lực của trục 
b) Kiểm tra độ bền và độ cứng của trục. Biết [] = 80MN/m2 và [] = 0,6 độ/m 
UỐN NGANG PHẲNG
Câu 9: 0,2m
B

P2
0,6m
0,2m
P1
m
A

Cho dầm AB có mặt cắt ngang hình vuông có cạnh a, chịu tác dụng các ngoại lực: P1= 400N, P2 = 1200N và m = 300Nm (hình vẽ)
a) Vẽ biểu đồ nội lực của dầm 
b)  Xác định cạnh a của dầm . Biết [] = 300MN/m2 0,4m
A
B

P2
0,6m
0,4m
P1
m

Câu 10: 
 Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn có đường kính d, chịu tác dụng các lực P1= 1000N, P2 = 500N và m = 120Nm (hình vẽ)
a) Vẽ biểu đồ nội lực của dầm 
b)  Xác định đường kính d của dầm . Biết [] = 250M/m2 
Câu 11: 0,2m
A
B

P2
0,6m
0,2m
P1
m

Dầm AB có mặt cắt ngang hình vuông cạnh a = 25mm, chịu tác dụng các ngoại lực P1= 1000N, P2 = 2000N và moment m = 800Nm (hình vẽ)
a) Vẽ biểu đồ nội lực của dầm 
b)  Kiểm tra độ bền của dầm . Biết [] = 300MN/m2 
Câu 12: 0,3m
A
B

P2
0,7m
0,3m
P1
m

Cho dầm AB có mặt cắt ngang hình tròn đường kính d = 25mm. Dầm chịu tác dụng  ngoại lực P1 = 1000N, P2 = 400N và m = 100Nm (hình vẽ)
a) Vẽ biểu đồ nội lực của dầm 
b)  Kiểm tra độ bền của dầm . Biết [] = 280MN/m2 
		         
KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
1. Điều kiện bền:		


	với  

XOẮN THUẦN TÚY PHẲNG

1a. Kiểm tra độ bền:				          1b. Xác định d theo điều kiện bền:


			

2a. Kiểm tra độ cứng:				2b. Xác định d theo điều kiện cứng:


						
· 

Chú ý:  -    Chọn = 

UỐN PHẲNG CỦA NHỮNG THANH THẲNG

1. Kiểm tra độ bền:					2. Chọn mặt cắt ngang:


			

Trong đó: 	 (mặt cắt tròn)

		     (mặt cắt vuông)

Quy ước dấu của :
+ Xét cân bằng bên trái:		+ Xét cân bằng bên phải:



> 0					      < 0	





< 0					       > 0


Quy ước dấu của :
+ Xét cân bằng bên trái:		+ Xét cân bằng bên phải:





        > 0	                                                        > 0					       




        < 0					       < 0
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